
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ VẬN HÀNH 
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Nghiên cứu và bảo quản tốt tư liệu này
Đảm bảo nó luôn sẵn sang cho người sử dụng

Lưu ý: 
Không lắp dòng khoá này cho cửa thoát hiểm
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1. Núm chốt sau

1 ） Trước khi cài đặt

1.1） Nên cài đặt chuyên nghiệp.

1.2） Để tránh bất kỳ lỗi chức năng mạch nào, vui lòng không vò nát cáp.

1.3） Giữ cửa mở cho đến khi kết thúc quá trình cài đặt và kiểm tra chức năng 

khóa.

1.4） Vui lòng kiểm tra xem chức năng mở khóa bằng vân tay, thẻ, mật khẩu, 

chìa khóa, núm vặn bên trong có tốt không sau khi cài đặt (ở trạng thái ban đầu, 

bất kỳ dấu vân tay, thẻ IC hoặc mật khẩu 4 chữ số nào đều có thể mở khóa).

1.5） Nếu bất kỳ chức năng nào được đề cập ở trên không hoạt động thích hợp, 

hãy kiểm tra lại xem cáp đã được kết nối tốt chưa hoặc nếu có bất kỳ hoạt động 

sai nào trong quá trình cài đặt, sau đó cài đặt lại theo đúng sơ đồ của chúng tôi.

2) Sơ đồ lắp đặt

Các bước ：

2.1) Mở bảng điều khiển phía trước và lắp trụ khóa (tham khảo sơ đồ 7,8).

2.2) Như trong sơ đồ, sử dụng các đinh tán để kết nối bảng điều khiển phía 

trước và bảng điều khiển hình trụ sau đó siết chặt các vít để cố định (tham 

khảo sơ đồ 4,5,6).

2.3) Cố định lỗ mộng vành trên cánh cửa sau đó dùng tấm đế sau che lại và 

cố định (tham khảo sơ đồ 1,2,3).

2. Vít thân khoá 3. Thân khoá 4. Vít nối

5 . Vít bắt đế 6 . Đế lõi khoá 7. Lõi khoá 8 .Bản điều khiển trước
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1. Vít 2. Khung cửa 3. Vít nối

4. Vít bắt đế 5 . Thân khoá 6 . Đế

3) Cài đặt khóa

Các bước:

1) Sử dụng các vít để cố định tấm khóa trên cửa.

2) Dùng vít để cố định khóa.

3) Khi hoàn tất việc lắp đặt, hãy kiểm tra núm của khóa vành để 

đảm bảo chốt khóa vừa khít với khe khóa. Nếu thao tác mở 

khóa không đủ trơn tru, hãy thử điều chỉnh vị trí khóa.

4) Chức năng và hoạt động

4.1) Mô tả chức năng bàn phím

4.1.1) Thông tin quản trị viên: tham khảo quản trị viên vân tay, mật khẩu 

hoặc thẻ IC.

4.1.2) thông tin mở khóa: tham khảo thông tin về dấu vân tay, mật khẩu 

hoặc thẻ IC đã đăng ký (bao gồm cả quản trị viên và người dùng).

4.1.3) Phím “*”: phím xóa / quay lại. Nhập “*” để xóa mật khẩu nhập. 

Thao tác “*” ba lần liên tiếp sẽ xóa sạch tất cả thông tin đầu vào.

4.1.4) Phím “#”: phím xác nhận thao tác / phím chức năng menu.
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4.2) trạng thái ban đầu của nhà máy

4.2.1) Mật khẩu ban đầu của nhà sản xuất là 123456 #. Tất cả dấu vân tay, thẻ IC hoặc 

mật khẩu 4 chữ số đều có thể mở khóa ở trạng thái ban đầu khi xuất xưởng.

4.2.2) Khi hoàn tất đăng ký quản trị viên, vân tay, thẻ IC hoặc mật khẩu chưa đăng ký sẽ 

không mở khóa được.

4.3) Khóa menu quản lý chức năng

Trạng thái
ban đầu Ấn “*#”

Nhập thông tin quản
trị ban đầu
(123456#)

Khi nhập xong
Ấn 1 để nhập Quản trị viên
Ấn 2- cài đặt người dùng
Ấn 3- Cài đặt hệ thống
Ansn 4 – Khoi phục xuất
xuonger

4.4) cài đặt quản trị viên
4.4.1) Thêm thông tin quản trị viên

Ấn “*#” Chức
năng quản trị , 

xong ấn 1

Ấn 1 để nhập Quản trị
viên
Ấn 2- cài đặt người
dung

Ấn 1 để cài đặt quản trị
Vân tay: 4 lần
Mật khẩu: 2 lần
Hoặc card

Tiếp tục nhập thêm
quản trị viên hoặc ấn “*” 
đề về trước hoặc thoát
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4.4.2) Xóa thông tin quản trị viên

Ấn “*#” Chức
năng quản trị , 

xong ấn 1

Ấn 1 để nhập Quản trị
viên
Ấn 2- cài đặt người
dung

Ấn 2, âm thanh phát lên: 
nhập số và xác nhận bằng
“#”

Tiếp tục để xoá thêm
quản trị viên hoặc ấn “*” 
đề về trước hoặc thoát

4.5) Cài đặt người dùng
4.5.1) Thêm thông tin người dùng

Ấn “*#” Chức
năng quản trị , 

xong ấn 2

Ấn 1 để nhập Quản trị
viên
Ấn 2- cài đặt người
dung

Ấn 1, âm thanh yêu cầu
nhập thông tin người dùng: 
Đặt vân tay 4 lần, mật khẩu
2 lần và xác nhận bằng “#”

Tiếp tục để xoá thêm
quản trị viên hoặc ấn “*” 
đề về trước hoặc thoát

4.5.2) Xóa thông tin người dùng

Ấn “*#” Chức
năng quản trị , 

xong ấn 2

Ấn 2- cài đặt người
dung

Ấn 1: Xoá thông tin người
dùng ( VD: nhập 010# sẽ
xoá người dùng 010)
Ấn 2: xoá hết người dùng

Tiếp tục để xoá thêm
quản trị viên hoặc ấn “*” 
đề về trước hoặc thoát
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Ấn “*#” Chức
năng quản trị , 

xong ấn 3

Ấn 1 để cài giọng nói
Ấn 2- cài đặt chế độ mở
Ấn 3: cài đặt ngôn ngữ
Ấn 4: cài đặt thời gian

Ấn 1- Mở chế độ giọng nói
Ấn 2- Tắt chế độ giọng nói

Tiếp tục để xoá thêm
quản trị viên hoặc ấn “*” 
đề về trước hoặc thoát

4.6) Cài đặt hệ thống
4.6.1) Cài đặt giọng nói

4.6.2) Cài đặt chế độ mở khóa

Ấn “*#” Chức
năng quản trị , 

xong ấn 3

Ấn 1 để cài giọng nói
Ấn 2- cài đặt chế độ mở
Ấn 3: cài đặt ngôn ngữ
Ấn 4: cài đặt thời gian

Sau khi ấn 2, 
Ấn 1- Chế độ mở đơn
Ấn 2- Chế độ mở hỗn hợp

Tiếp tục để xoá thêm
quản trị viên hoặc ấn “*” 
đề về trước hoặc thoát

4.6.3) Cài đặt ngôn ngữ

Ấn “*#” Chức
năng quản trị , 

xong ấn 3

Ấn 1 để cài giọng nói
Ấn 2- cài đặt chế độ mở
Ấn 3: cài đặt ngôn ngữ
Ấn 4: cài đặt thời gian

Sau khi ấn 3, 
Ấn 2- Chế độ tiếng Anh

Tiếp tục để xoá thêm
quản trị viên hoặc ấn “*” 
đề về trước hoặc thoát
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Ấn “*#” Chức
năng quản trị , 

xong ấn 3

Ấn 1 để cài giọng nói
Ấn 2- cài đặt chế độ mở
Ấn 3: cài đặt ngôn ngữ
Ấn 4: cài đặt thời gian

Ấn 4, Khoá sẽ báo cáo về
thời gian hiện tại

Điều chỉnh thời gian
hiện tại: “YY MM DD –
HH MM SS” 

4.6.4) Cài đặt thời gian

4.6.5) Đặt lại về trạng thái ban đầu

Ấn “*#” Chức năng quản
trị , xong ấn 4

Nhập thông tin quản trị , 
xong ấn #

Cài đặt lại thành công
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5) Cài đặt ỨNG DỤNG
(Tuya ỨNG DỤNG Wi-Fi, chỉ hỗ trợ 2,4 GHz）

5.1) thêm quản trị viên (bỏ qua thao tác này nếu bạn đã thực hiện việc này)

5.2) Tìm kiếm “Tuya Smart” trong cửa hàng APP hoặc thị trường APP khác để tải xuống.

5.3) Đăng ký bằng số điện thoại di động sau đó đăng nhập.

5.4) Tìm trong Tuya APP "bảo mật và cảm biến“ - “security and sensor” và nhấn "khóa

cửa (Wi-Fi)” - “door lock (Wi-Fi)” và làm theo hướng dẫn để hoàn tất việc thêm khóa.

5.5) Kết nối mạng

5.6) Vào menu cài đặt Wi-Fi

1. Nhấn “* #” để xác minh thông tin quản trị viên.

2. Nhấn 1 để vào menu cài đặt quản trị viên

3. Nhấn 3 để hoàn tất cài đặt Wi-Fi.

5.7) Báo cáo bằng giọng nói nhấn phím 1 để kết nối (đèn báo màn hình nhấp nháy

chậm); nhấn phím 2 để kết nối thông minh (đèn báo màn hình nhấp nháy nhanh). Kết

nối thông minh được khuyến khích.

5.7.1) Hoạt động kết nối

1. Vào menu kết nối Wi-Fi rồi nhấn 1 để chọn kết nối điểm phát sóng.

2. Chọn Wi-Fi sẽ kết nối, sau đó nhập mật khẩu phù hợp.

3. Nhấn “Tiếp theo” sau đó nó sẽ thông báo cho bạn “thành công”. Nếu không thành

công, nó sẽ báo "thất bại". Vui lòng thử lại thao tác.

5.7.2) Hoạt động kết nối thông minh

1. Vào menu kết nối Wi-Fi rồi nhấn 2 để chọn kết nối thông minh

2. Chọn Wi-Fi sẽ được kết nối, sau đó nhập đúng mật khẩu.

3. Nhấn “Tiếp theo” sau đó nó sẽ thông báo cho bạn “thành công”. Nếu không thành

công, nó sẽ báo "thất bại". Vui lòng thử lại thao tác.

5.8) Màn hình bàn phím số 1234 sẽ nhấp nháy liên tiếp với giọng nói “thành công” khi

hoàn tất thao tác thêm; nếu hết thời gian, giọng nói sẽ thông báo "fail".

5.9) Mở khóa từ xa: đánh thức bàn phím và nhấn “9 #” sau đó giọng nói sẽ báo “yêu cầu

mở khóa từ xa”. Thời gian khóa cửa sẽ được điều chỉnh trong khi yêu cầu mở khóa từ xa.
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6) Điều khiển từ xa

6.1) Thêm quản trị viên (bỏ qua thao tác này nếu bạn đã thực hiện
việc này)

6.2 ) Vào menu cài đặt Wi-Fi
1. Nhấn “* #” để xác minh thông tin quản trị viên.
2. Nhấn phím 2 để vào menu cài đặt người dùng.
3. Nhấn 1 rồi nhấn phím bất kỳ trên điều khiển từ xa khi nghe

giọng nói hướng dẫn.

7) Ghi Chú khác

 Nhập sai mật khẩu 5 lần sẽ khiến bàn phím bị khóa trong 30 giây.
Trong 30 giây này, khóa sẽ không phản hồi bất kỳ hoạt động nào.

 Chức năng mật khẩu chống nhìn trộm: mở khóa bằng cách nhập
trước hoặc sau mật khẩu chính xác một số ngẫu nhiên (không quá
16 bit) sau đó kết thúc bằng phím #.

 Khóa sẽ phát ra cảnh báo cảnh báo mọi hoạt động mở khóa khi
điện áp thấp hơn 4.8V. Vui lòng thay pin càng sớm càng tốt.

 Thao tác đặt lại: Nhấn “SET” trên mặt sau trong 6 giây (số màn
hình 654321 sẽ tự động nhấp nháy liên tiếp. Mật khẩu ban đầu sẽ
là 123456.

 Ở trạng thái ban đầu của nhà máy, bạn có thể chuyển đổi ngôn
ngữ giữa tiếng Trung và tiếng Anh bằng cách nhập 333666999 #.
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8. Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
Mục Tham số Nhận xét

1 Dòng điện tĩnh ≦ 50uA

2 Động hiện tại ≦ 180mA

3 Số quản trị viên 9

4 Dung lượng vân tay 100

5 FP + PWD + dung lượng 

thẻ

3 00

6 Máy quét dấu vân tay Bán dẫn

7 nhận dạng dấu vân tay ≦ 1 giây

số 8 Góc nhận dạng FP 360 độ

9 Tỷ lệ từ chối sai ≦ 0,1%

10 Tỷ lệ nhận dạng sai ≦ 0,0001%

11 Thời gian diễn xuất ≦ 0,5 giây

12 Quyền lực DC 6V

13 Điện khẩn cấp DC 5V

14 Nhiệt độ làm việc -25 ℃ ~ 60 ℃

15 Độ ẩm tương đối làm việc 20% ~ 90% RH

16 Tiếng người Có

17 Bàn phím 12 chữ số chạm vào bàn phím

18 Độ dài mật khẩu 4-8 chữ số

19 Mật khẩu ảo 32 chữ số

20 Cảnh báo nguồn điện thấp 4,8 ± 0,2V

21 Thời gian mở khóa ≦ 1 giây


